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1 0303141150 Nguyễn Trần Vũ Hoàng CĐ ĐĐT 15B 11/02/1995 5.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

2 0303141158 Lâm Vĩnh Hưng CĐ ĐĐT 15B 06/05/1996 6.08 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

3 0303141160 Trần Văn Hưng CĐ ĐĐT 15B 08/02/1995 5.50 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

4 0303141162 Lâm Chí Hữu CĐ ĐĐT 15B 28/08/1995 5.81 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

5 0303141169 Hà Văn Long CĐ ĐĐT 15B 04/01/1996 5.68 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

6 0303141179 Trương Thành Nam CĐ ĐĐT 15B 25/01/1995 5.64 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

7 0303141186 Võ Minh Nhựt CĐ ĐĐT 15B 29/11/1996 6.50 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

8 0303141190 Trần Văn Phi CĐ ĐĐT 15B 18/02/1995 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

9 0303151114 Bùi Nguyễn Hoài Ân CĐ ĐĐT 15B 20/03/97 5.56 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

10 0303151116 Trương Thanh Bảo CĐ ĐĐT 15B 14/09/97 6.18 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

11 0303151117 Lê Hòa Bình CĐ ĐĐT 15B 04/12/97 6.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

12 0303151118 Ngô Chí Bình CĐ ĐĐT 15B 26/08/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

13 0303151119 Lâm Vĩ Cường CĐ ĐĐT 15B 19/08/97 6.08 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

14 0303151120 Lê Văn Cường CĐ ĐĐT 15B 29/07/97 6.53 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

15 0303151125 Nguyễn Hoàng Anh Duy CĐ ĐĐT 15B 10/02/97 5.92 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

16 0303151127 Vũ Văn Dũng CĐ ĐĐT 15B 20/06/97 5.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

17 0303151128 Hồ Đức Dương CĐ ĐĐT 15B 25/08/97 5.44 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

18 0303151133 Nguyễn Văn Tiến Đạt CĐ ĐĐT 15B 16/03/97 6.55 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

19 0303151140 Lê Minh Hiếu CĐ ĐĐT 15B 05/04/97 5.95 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

20 0303151141 Nguyễn Công Hiếu CĐ ĐĐT 15B 09/02/97 6.77 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

21 0303151142 Nguyễn Trung Hiếu CĐ ĐĐT 15B 18/12/96 5.83 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

22 0303151149 Đỗ Quốc Kha CĐ ĐĐT 15B 25/03/97 5.77 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

23 0303151150 Lê Hoàng Nhất Khang CĐ ĐĐT 15B 07/10/97 5.99 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

24 0303151154 Lê Hồng Duy Khánh CĐ ĐĐT 15B 18/08/97 7.08 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

25 0303151162 Trương Thanh Long CĐ ĐĐT 15B 17/11/96 5.59 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

26 0303151163 Trần Phước Lộc CĐ ĐĐT 15B 01/10/97 5.64 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

27 0303151171 Nguyễn Phúc Nguyên CĐ ĐĐT 15B 30/11/97 5.59 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

28 0303151173 Đoàn Phát CĐ ĐĐT 15B 03/08/95 6.93 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

29 0303151174 Đỗ Tấn Phát CĐ ĐĐT 15B 10/06/97 6.63 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB
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30 0303151185 Phùng Nhật Sang CĐ ĐĐT 15B 20/09/97 5.68 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

31 0303151188 Nguyễn Tấn Thanh Tâm CĐ ĐĐT 15B 15/09/97 5.62 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

32 0303151190 Phạm Ngọc Tân CĐ ĐĐT 15B 23/09/97 5.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

33 0303151194 Nguyễn Văn Thành CĐ ĐĐT 15B 03/06/97 5.97 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

34 0303151196 Hoàng Công Thắng CĐ ĐĐT 15B 18/10/97 5.77 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

35 0303151204 Trần Văn Trí CĐ ĐĐT 15B 06/08/96 6.07 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

36 0303151207 Phan Thành Trung CĐ ĐĐT 15B 11/11/97 7.10 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

37 0303151208 Nguyễn Chánh Trực CĐ ĐĐT 15B 16/04/96 6.74 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

38 0303151210 Trần Thanh Tuấn CĐ ĐĐT 15B 19/10/97 6.43 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

39 0303151214 Hà Thanh Tú CĐ ĐĐT 15B 29/01/96 5.74 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

40 0303151219 Hồ Thanh Vũ CĐ ĐĐT 15B 19/01/93 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

41 0303141687 Đoàn Quang Anh CĐ ĐĐT 15G 28/02/1996 5.92 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

42 0303141714 Nguyễn Long Hồ CĐ ĐĐT 15G 19/07/1996 6.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

43 0303141784 Đinh Hoàng Minh Triết CĐ ĐĐT 15G 25/04/1996 5.47 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

44 0303141786 Lê Minh Trí CĐ ĐĐT 15G 03/06/1996 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

45 0303151662 Lê Trường An CĐ ĐĐT 15G 20/04/97 6.05 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

46 0303151664 Nguyễn Văn An CĐ ĐĐT 15G 21/11/97 5.67 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

47 0303151666 Lê Đình Thiện Bảo CĐ ĐĐT 15G 24/12/96 5.79 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

48 0303151681 Phan Tuấn Đạt CĐ ĐĐT 15G 28/01/97 5.73 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

49 0303151682 Bùi Minh Đức CĐ ĐĐT 15G 27/10/97 5.90 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

50 0303151685 Nguyễn Văn Hải CĐ ĐĐT 15G 22/01/97 6.96 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

51 0303151686 Phan Văn Hải CĐ ĐĐT 15G 14/05/94 7.38 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

52 0303151690 Nguyễn Văn Hậu CĐ ĐĐT 15G 10/11/97 6.01 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

53 0303151694 Trần Quốc Huy CĐ ĐĐT 15G 05/12/97 5.88 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

54 0303151696 Nguyễn Đức Hùng CĐ ĐĐT 15G 25/04/96 5.50 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

55 0303151698 Nguyễn Hoài Hưng CĐ ĐĐT 15G 04/03/97 6.87 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

56 0303151700 Trần Văn Hương CĐ ĐĐT 15G 01/01/97 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

57 0303151702 Nguyễn Minh Kha CĐ ĐĐT 15G 16/01/97 5.96 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

58 0303151703 Huỳnh Đức Khang CĐ ĐĐT 15G 01/07/97 6.45 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

59 0303151708 Cao Anh Khoa CĐ ĐĐT 15G 11/11/97 5.99 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

60 0303151709 Nguyễn Minh Khoa CĐ ĐĐT 15G 05/11/96 5.84 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

61 0303151710 Nguyễn Tuấn Kiệt CĐ ĐĐT 15G 22/08/97 6.28 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

62 0303151716 Nguyễn Huỳnh Long CĐ ĐĐT 15G 04/07/97 6.69 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

63 0303151717 Nguyễn Dương Ngọc Mẫn CĐ ĐĐT 15G 28/05/97 6.15 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

CĐ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 2015ĐB 2



STT MÃ SV HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH
ĐIỂM TB

(HK1, HK2, HK3)

ĐĂNG KÝ 

ĐCN

ĐĂNG KÝ 

ĐTCN

CHUYÊN NGÀNH 

ĐƯỢC XÉT

LỚP CHUYÊN 

NGÀNH
GHI CHÚ

64 0303151730 Nguyễn Vũ Phong CĐ ĐĐT 15G 26/09/97 5.78 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

65 0303151731 Phạm Minh Phong CĐ ĐĐT 15G 09/07/96 5.70 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

66 0303151736 Huỳnh Hoàng Quân CĐ ĐĐT 15G 21/10/97 5.86 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

67 0303151737 Trình Minh Quốc CĐ ĐĐT 15G 28/02/96 6.09 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

68 0303151738 Nguyễn Văn Sang CĐ ĐĐT 15G 19/11/96 5.58 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

69 0303151739 Trần Sang CĐ ĐĐT 15G 17/09/97 5.53 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

70 0303151744 Ngô Minh Tâm CĐ ĐĐT 15G 13/04/96 5.57 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

71 0303151746 Bùi Tiến Thanh CĐ ĐĐT 15G 05/05/97 5.78 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

72 0303151749 Nguyễn Mai Hoàng Thái CĐ ĐĐT 15G 11/05/96 7.04 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

73 0303151751 Trần Đăng Thống CĐ ĐĐT 15G 09/08/97 6.59 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

74 0303151758 Nguyễn Tiến Tới CĐ ĐĐT 15G 07/11/97 5.85 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

75 0303151760 Nguyễn Thành Trung CĐ ĐĐT 15G 19/09/97 5.54 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

76 0303151768 Lê Hoàng Vĩ CĐ ĐĐT 15G 02/08/97 7.14 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB

77 0303151769 Lương Tuấn Vĩ CĐ ĐĐT 15G 14/10/97 6.71 x ĐCN CĐ ĐĐT 15ĐB
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